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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Học phần: KỸ THUẬT LẠNH THỰC PHẨM
	Lớp:  14CĐ-NL               Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 2
)(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

	Câu 1: (2 điểm)
Ứng với các khoảng hạ nhiệt độ người ta phân biệt các trạng thái lạnh như thế nào ?
Câu 2: (2 điểm)
  	    Phân biệt nước đá ướt (đá cây) và nước đá khô trong môi trường làm lạnh ?
Câu 3: (2 điểm)
Nêu ý nghĩa, kể tên các phương pháp làm lạnh? 
Câu 4: (2 điểm)
Cho biết các yếu tố ảnh hưởng đến kho trữ đông? Cách tính chọn nhiệt độ kho trữ đông ở Việt nam? 
Câu 5: (2 điểm)
Cho biết các phương pháp tan giá thực phẩm thủy sản đông lạnh ? Phương pháp nào tối ưu nhất? Tại sao?


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
[bookmark: _GoBack]HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Học phần: KỸ THỰC LẠNH THỰC PHẨM
	Lớp:  14CĐ-NL               Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số
 2
)(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,0

	
	a
	- Lạnh là trạng thái của vật chất khi nhiệt độ của nó thấp hơn nhiệt độ thích nghi của con người (nhiệt độ thích nghi của người +180C ÷ +250C).
-  Như vậy dưới +180C được coi là lạnh.
	0.5




0.5

	
	b
	Ứng với khoảng hạ nhiệt độ, có các mức độ lạnh như sau:
- Lạnh thường (lạnh chưa đóng băng) : 00C < t0 < + 180C
- Lạnh đông : - 1000C < t0 < 00C
- Lạnh thâm độ : - 2000C < t0 < - 1000C
- Lạnh tuyệt đối (lạnh cryo): - 2730C < t0 < - 2000C
	

0.25

0.25

0.25

0.25

	2
	
	


	2,0

	
	a
	Nước đá ướt:
- Được làm từ nước sạch đã khử trùng
- Đông đặc ở 00C
- Có tỷ trọng nhỏ
- Năng suất lạnh riêng q0 = 335kJ/kg
- Có cấu trúc không gian rỗng 
- Nhiệt tan chảy nhất định là 80 kcal/kg
- Tăng 9% thế tích khi đông đặc.
- Sản phẩm no nước
	

0.25

0.25

0.125
0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

	
	b
	Nước đá khô:
- Thăng hoa ở nhiệt độ - 78,90C
- Năng suất lạnh riêng q0 = 574kJ/kg 
- Làm lạnh nhanh, lạnh sâu
- Giá thành cao
- Bốc hơi quá nhanh, tốn kém
- Sản phẩm khô ráo
	
0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

	3
	
	


	2,0

	
	a
	Ý nghĩa làm lạnh:
- Hạ thấp nhiệt độ sản phẩm xuống gần đến điểm đóng băng, phần nước tự do cấu trúc không bị đóng băng nên không có các tinh thể đá hình thành
- Khi hạ nhiệt độ làm lạnh các VSV bị ưc chế, hoạt động chậm chạp, cấu trúc tế bào vẫn giữ nguyên không thay đổi, trạng thái vật lý của tế bào chỉ là sự hạ nhiệt độ do bị làm lạnh phần nước tự do
- Thực phẩm muốn làm lạnh tốt cần phải: tươi tốt, sắp xếp dưới dạng mỏng, không nhiểm bịnh nhiểm khuẩn, làm lạnh ngay phân bố lạnh đồng đều.
	

0.5




0.5






0.25

	
	b
	Các phương pháp làm lạnh:
- Dùng nước đá ướt, có thể kết hợp với hóa chất
- Dùng không khí lạnh (đối lưu cưỡng bức bằng quạt) , lưu ý tốc độ gió (0,5m/s < tốc độ < 10m/s), độ ẩm tương đối trong phòng lạnh từ 85 ÷ 95% tránh bốc hơi nước, tránh oxy hóa, tránh giảm trọng lượng của sản phẩm.
	

0.25

0.5

	4
	
	


	2,0

	
	a
	Các yếu tố ảnh hưởng kho trữ đông:
- Thiết kế mặt bằng kho
- Cách nhiệt, cách ẩm kho (vách, trần, nền)
- Không khí xâm nhập từ ngoài vào (khi mở cửa)
- Hệ thống máy lạnh (công suất, vận hành…..)
	
0.25

0.25

0.25

0.25


	
	b
	Nhiệt độ kho:
- Tối thiểu phải bằng nhiệt độ của sản phẩm đã qua cấp đông, nhằm duy trì trạng thái đông lạnh của sản phẩm, tránh xảy ra hiện tượng rã đông và tái kết tinh sẽ làm giảm chất lượng sản phẩm
- Công thức: t0 trữ đông = t0 sản phẩm = (0,7.t1 + t2)  / 2
Điều kiện khí hậu Việt nam thường chọn t1 = - 350C ÷ -400C
t2 = - 120C
t0 trữ đông = - 180C ÷ - 200C
	

0.5






0.5

	5
	
	


	2,0

	
	a
	Các phương pháp tan giá thủy sản đông lạnh:
- Tan giá bằng không khí đối lưu tự nhiên hoặc đối lưu cưỡng bức bằng quạt gió
- Tan giá bằng nước
- Tan giá bằng hơi khí bảo hòa
- Tan giá bằng dòng điện cao tầng
- Tan giá bằng điện trở, sóng viba
	
0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125



	
	b
	Các phương pháp dùng nước là tối ưu nhất, bởi vì:
- Vốn đầu tư nhỏ, giá thành thấp
- Không đòi hỏi kỹ thuật cao
- Ít tốn nhân công
- Ít tiêu tốn năng lượng
- ứng dụng cho các sản phẩm có hình dạng , kích thước khác nhau
- Sản phẩm được làm sạch sau khi tan giá.
	

0.25

0.25

0.125

0.125

0.25

0.25




_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

